
Biểu số 68/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng
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TỔNG SỐ (A+B)      1.858.805      1.854.800          4.005      741.571       737.997           3.573       739.172       737.997       737.997         -              1.175                1.175               -   40% 40% 89%

A
Nguồn NS Trung ƣơng hỗ trợ có 

mục tiêu
     1.856.006      1.854.800          1.206      739.172       737.997           1.175       739.172       737.997       737.997         -              1.175                1.175               -   40% 40% 97%

I

Chƣơng trình mục tiêu quốc

gia phát triển kinh tế - xã hội

vùng đồng bào dân tộc thiểu

số và miền núi giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm

2021 đến năm 2025

                  -                     -                 -                 27                 -                  27                 27                 -                   -           -                   27                     27               -   

- Ban Dân tộc                   -                     -                  -                 27                 -                  27                 27                 -                   -           -                   27                     27               -   

I
Chƣơng trình mục tiêu phát triển 

hệ thống trợ giúp xã hội 
                  -                     -                 -               280              280                 -                 280              280               280         -                    -                        -                 -   

-
Trung tâm công tác xã hội tổng

hợp tỉnh Đồng Nai
                  -                     -                  -               280              280                 -                 280              280               280         -                    -                        -                 -   

II
Chƣơng trình mục tiêu phát triển 

KTXH các vùng
     1.854.800      1.854.800               -        737.717       737.717                 -         737.717       737.717       737.717         -                    -                        -                 -   40% 40%

-

Dự án thành phần 3: Xây dựng

đường vành đai 3 đoạn qua địa

bàn tỉnh ĐN (7968066)

          50.000           50.000                -          23.622         23.622                 -           23.622         23.622         23.622         -                    -                        -                 -   

-

Dự án thành phần 4: Bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư

đường Vành đai 3 đoạn qua địa

bàn tỉnh Đồng Nai (8025889)

          60.000           60.000                -          60.000         60.000                 -           60.000         60.000         60.000         -                    -                        -                 -   
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Chƣơng trình mục tiêu, chƣơng trình mục tiêu quốc gia 2023 
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 TỈNH ĐỒNG NAI

QUYẾT TOÁN CHI CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
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-

Nâng cấp đường tỉnh 763 đoạn

từ Km0+000 đến Km29+500

(cuối tuyến) huyện Xuân Lộc

và huyện Định Quán (vốn trung

ương đầu tư đoạn từ Km8+300

đến Km15+000 và Km24+000

đến cuối tuyến) (7382311)

          50.325           50.325                -          84.733         84.733                 -           84.733         84.733         84.733         -                    -                        -                 -   

-

Nâng cấp đường tỉnh 763 đoạn

từ Km0+000 đến Km29+500

(cuối tuyến) - Tiểu dự án Bồi

thường giải phóng mặt bằng do

UBND huyện Xuân Lộc thực

hiện (7510365)

                  -                     -                  -                  -                   -                   -                   -                   -                   -           -                    -                        -                 -   

-

Dự án xây dựng trung tâm

công tác xã hội tổng hợp tỉnh

Đồng Nai (DA nhóm B, Mã

DA :7615404)

                  -                     -                  -          11.556         11.556                 -           11.556         11.556         11.556         -                    -                        -                 -   

-

Đường ven sông Đồng Nai,

thành phố Biên Hòa (từ cầu

Hóa An đến giáp ranh huyện

Vĩnh Cửu) 7812822

          62.675           62.675                -        102.876       102.876                 -         102.876       102.876       102.876         -                    -                        -                 -   

-

Xây dựng Kè sông Đồng Nai,

thành phố Biên Hòa (từ cầu

Hóa An đến giáp ranh huyện

Vĩnh Cửu) 7812823

        100.000         100.000                -        163.330       163.330                 -         163.330       163.330       163.330         -                    -                        -                 -   

-

Kè chống sạt lở bờ sông Đồng

Nai (đoạn 2 từ cầu Rạch Cát

đến cầu ghềnh phía Cù lao

Phố) thành phố Biên Hòa

(7431291)

          10.000           10.000                -            6.993           6.993                 -             6.993           6.993           6.993         -                    -                        -                 -   

-
Đường vành đai 1 thành phố

Long Khánh tỉnh đồng nai 
        195.800         195.800                -        197.155       197.155                 -         197.155       197.155       197.155         -                    -                        -                 -   
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-

XD đường trục trung tâm thành

phố Biên Hòa (đoạn từ đường

Võ Thị Sáu đến đường Đặng

Văn Trơn)

          70.000           70.000                -          28.899         28.899                 -           28.899         28.899         28.899         -                    -                        -                 -   

-
Đường liên cảng huyện Nhơn

Trạch (giai đoạn 1)
                  -                     -                  -               111              111                 -                 111              111               111         -                    -                        -                 -   

-
Chương trình phục hồi và phát

triển KTXH
     1.256.000      1.256.000                -          58.444         58.444                 -           58.444         58.444         58.444         -                    -                        -                 -   

+

Dự án thành phần 1 của DA

ĐTXD đường bộ cao tốc Biên

Hòa- Vũng Tàu GĐ 1 -

BQLDA ĐTXD CTGT thực

hiện (7968276)

        524.000         524.000                -          45.913         45.913                 -           45.913         45.913         45.913         -                    -                        -                 -   

+

Tiểu DA bồi thường GPMB

Dự án thành phần 1 của DA

ĐTXD đường bộ cao tốc Biên

Hòa- Vũng Tàu GĐ 1 - Ban

QLDA BTGPMB và hỗ trợ tái

định cư thực hiện (8014337)

        700.000         700.000                -                  -                   -                   -                   -                   -                   -           -                    -                        -                 -   

+

DA đầu tư mua sắm trang thiết

bị cho BV đa khoa KV Long

Khánh và 05 trạm y tế tuyến

xã, tỉnh ĐN(8025890)

          12.000           12.000                -          11.664         11.664                 -           11.664         11.664         11.664         -                    -                        -                 -   

+

DA Nâng cấp, cải tạo phòng

khám đa khoa khu vực Phú Lý

và Trung tâm y tế huyện Vĩnh

Cửu (cơ sở 2) tỉnh ĐN

(7984035)

          20.000           20.000                -               867              867                 -                 867              867               867         -                    -                        -                 -   

III
Chƣơng trình mục tiêu phát triển 

văn hóa 
            1.206                   -            1.206          1.148                 -             1.148           1.148                 -                   -           -              1.148                1.148               -   95% 95%

-
Hội Văn học Nghệ thuật

(00729)
               902                   -               902             865                 -                865               865                 -                   -           -                 865                   865               -   96% 96%

- Hội Nhà báo (00729)                304                   -               304             283                 -                283               283                 -                   -           -                 283                   283               -   93% 93%

B Nguồn ngân sách địa phƣơng             2.799                   -            2.799          2.399                 -             2.399                 -                   -                   -           -                    -                        -                 -   86% 86%
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1

Chương trình mục tiêu quốc

gia giảm nghèo bền vững giai

đoạn 2021-2025 (0470-

0472/0476/0477)

            2.799                   -            2.799          2.399                 -             2.399                 -                   -                   -           -                    -                        -                 -   86% 86%
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